
UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

Số: 126/TB-THNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5
Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Năm học 2025-2026

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 446/CV-PGDĐT ngày 31 tháng 3 năm
2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định về việc tổ chức lựa
chọn sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 6, lớp 7 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách
giáo khoa đã sử dụng, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Nam Định
thông báo giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 trong năm học 2025-2026 sử
dụng danh mục sách giáo khoa nhà trường đã dùng trong năm học 2024-2025, cụ
thể như sau:

I. Danh mục sách giáo khoa lớp 1

STT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)

1 Tiếng Việt 1
(Cánh Diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ
biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà
Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần
Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha,
Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

2 Toán 1
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài
Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị
Thanh Sơn

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm

3 Đạo đức 1
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài
Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị
Thanh Sơn

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

4
Tự nhiên và Xã hội

1
(Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi
Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn
Tuyết Nga, Lương Việt Thái,
Nguyễn Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm

5
Giáo dục Thể chất

1
(Cánh Diều)

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên
kiêm Chủ biên), Nguyễn Công
Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm

6
Âm nhạc 1

(Cùng học để phát
triển năng lực)

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình,
Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản giáo dục
Việt Nam

7
Mĩ thuật 1

(Vì sự bình đẳng
và dân chủ trong

giáo dục)

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị
Nhung (đồng Chủ biên), Lương
Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly,
Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn
Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản giáo dục
Việt Nam



STT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)

8
Hoạt động trải
nghiệm 1
(Cánh Diều)

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị
Nhung (đồng Chủ biên), Lương
Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly,
Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn
Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

9
Tiếng Anh 1
(I-learn Smart

Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên),
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn
Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy
Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí
Minh

(Danh mục gồm 9 sách giáo khoa./.)
II. Danh mục sách giáo khoa lớp 2

STT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)

1 Tiếng Việt 2
(Cánh Diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ
biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị
Bích Hà, Đặng Kim Nga, Trần Mạnh
Hường, Nguyễn Thị Tố Ninh, Hoàng
Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà,
Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích
Thuỷ, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí
Minh

2 Toán 2
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài
Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị
Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm

3 Đạo đức 2
(Cánh Diều)

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên),
Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên),
Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai
Hường.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí
Minh

4
Tự nhiên và Xã hội

2
(Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi
Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn
Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng
Thanh Huyền.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm

5
Giáo dục Thể chất

2
(Cánh Diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên),
Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm
Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm

6
Âm nhạc 2

(Kết nối tri thức
với cuộc sống)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính
(đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai
Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai,
Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật,
Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị
Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

7
Mĩ thuật 2

(Chân trời sáng
tạo)

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị
Nhung (đồng Tổng Chủ biên),
Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh
Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh
Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam



STT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)
Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm
Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên,
Trần Thị Vân.

8
Hoạt động trải
nghiệm 2
(Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên),
Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang
Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí
Minh

9
Tiếng Anh 2
(I-learn Smart

Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên),
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn
Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí
Minh

ơ

(Danh mục gồm 9 sách giáo khoa./.)
III. Danh mục sách giáo khoa lớp 3

TT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)

1 Tiếng Việt 3
(Cánh Diều)

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng
Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng
Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn
Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. Nhà xuất bản Đại học Sư

phạm thành phố Hồ Chí
Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng
Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh
Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu
Tỉnh.

2 Toán 3
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài
Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị
Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

3 Đạo đức 3
(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên),
Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu
Hằng, Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh
Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

4
Tự nhiên và Xã hội

3
(Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi
Phương Nga (Chủ biên), Phùng
Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga,
Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

5 Tin học 3
(Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ
Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều
Phương Thùy.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

6 Công nghệ 3
(Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ
biên), Hoàng Đình Long (Chủ biên),
Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai
Lan.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

7 Giáo dục Thể chất
3

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên),

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm



TT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)
(Cánh Diều) Nguyễn Thành Long, Phạm Đức

Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

8
Âm nhạc 3

(Kết nối tri thức
với cuộc sống)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính
(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị
Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh
Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh
Nhật.

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

9
Mĩ thuật 3

(Chân trời sáng
tạo)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng
Ngọc (đồng Chủ biên), Lương Thanh
Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam,
Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

10
Hoạt động trải
nghiệm 3
(Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên),
Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang
Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

11
Tiếng Anh 3
(i-Learn Smart

Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm
Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên,
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn
Thụy Uyên Sa.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

(Danh mục gồm 11 sách giáo khoa)
IV. Danh mục sách giáo khoa lớp 4
TT Tên sách

(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản
(Tổ chức, cá nhân)

1. Tiếng Việt 4
(Cánh Diều)

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng
Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị
Thủy An, Phan Thị Hồ Điệp,
Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh
Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích
Thủy.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
MinhTập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng

Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng
Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Đặng
Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh,
Đặng Thị Yến.

2. Toán 4
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài
Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị
Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

3. Đạo đức 4
(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên),
Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị
Diễm My, Huỳnh Tông Quyền,
Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

4. Lịch sử và Địa lý 4
(Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên
phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm



TT Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)
(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị
Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh,
Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa
lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên
phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn
Thị Trang Thanh.

5. Khoa học 4
(Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi
Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị
Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền,
Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

6. Tin học 4
(Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên),
Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ
Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

7. Công nghệ 4
(Cánh Diều)

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên),
Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị
Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng
Xuân Anh.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

8.
Giáo dục Thể chất

4
(Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên),
Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh
Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết,
Đinh Thị Mai Anh.

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

9.
Âm nhạc 4

(Kết nối tri thức
với cuộc sống)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ
biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị
Phương Mai, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

10.
Mĩ thuật 4

(Chân trời sáng
tạo)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên),
Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh
Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

11.
Hoạt động trải
nghiệm 4
(Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên),
Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị
Hương, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

12.
Tiếng Anh 4
(i-Learn Smart

Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên),
Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên),
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ
Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh,
Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí
Minh

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.)
IV. Danh mục sách giáo khoa lớp 5

STT
Tên sách
(Bộ sách) Tên tác giả Nhà xuất bản

(Tổ chức, cá nhân)

1 Tiếng Việt 5
(Cánh Diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ
biên kiêm Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm TP Hồ Chí Minh



2 Toán 5
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ
Tiến Đạt (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
Phạm

3 Đạo đức 5
(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ
biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm TP Hồ Chí Minh

4
Lịch sử
và Địa lí 5
(Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên
phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng
(Chủ biên phần Lịch sử),
Lê Thông (Tổng Chủ biên phần
Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ
biên phần Địa lí)

Nhà xuất bản Đại học Sư
Phạm

5 Khoa học 5
Cánh Diều

Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên
kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc,
Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh
Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản Đại học Sư
Phạm

6 Tin học 5
(Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
Phạm

7 Công nghệ 5
(Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ
biên kiêm Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm TP Hồ Chí Minh

8
Giáo dục Thể chất

5
(Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ
biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ
biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
Phạm

9
Âm nhạc 5

(Kết nối tri thức
với cuộc sống)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

10
Mĩ thuật 5

(Chân trời sáng
tạo)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ
biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ
biên)

Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam

11
Hoạt động
trải nghiệm 5
(Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm TP Hồ Chí Minh

12
Tiếng Anh 5
(I-learn Smart

Start) Võ Đại Phúc (Chủ biên) Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm TP Hồ Chí Minh

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.)

HIỆU TRƯỞNG

Đinh Việt Hà


